
Vui lòng nộp “Tờ khai giảm thuế cố định liên quan đến khấu trừ tại nguồn” (dưới đây gọi là “Tờ khai liên quan đến khấu 
trừ tại nguồn”) này cho nơi làm việc với trường hợp trong khấu trừ tại nguồn của tiền lương (bao gồm cả tiền thưởng) 
nhận chi trả lần đầu kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 trở về sau, có tính số tiền giảm thuế cố định đối với người thân phụ 
thuộc hoặc có vợ/chồng cùng sinh sống (dưới đây gọi là “nhóm vợ/chồng cùng sinh sống ”) (※1), không được viết trên “Tờ 
khai giảm trừ gia cảnh dành cho người có thu nhập chịu thuế từ tiền lương (khi thay đổi công việc) năm 2024” (dưới đây 
gọi là “Tờ khai giảm trừ gia cảnh”). 

※1  Đối với trường hợp nhóm vợ/chồng cùng sinh sống không được viết trên tờ khai giảm trừ gia cảnh, tổng thu nhập chịu
thuế của bạn được dự kiến sẽ vượt quá 9,000,000 yên nên vợ/chồng cùng sinh sống được giả định chủ yếu là trường
hợp không ghi vợ/chồng là đối tượng khấu trừ tại nguồn trên tờ khai giảm trừ gia cảnh.

2   Vui lòng nộp cho đến ngày chi trả tiền lương (bao gồm cả tiền thưởng) nhận chi trả lần đầu sau ngày 01 tháng 6 năm 2024 .

＊ Các điểm cần lưu ý khi nộp tờ khai ＊ 
1  Vợ/chồng là đối tượng khấu trừ tại nguồn, người thân phụ thuộc là đối tượng được khấu trừ hoặc người thân phụ thuộc 

dưới 16 tuổi đã được ghi trong tờ khai giảm trừ gia cảnh vì đã được tính số tiền giảm thuế cố định nên không cần viết và 
nộp tờ khai có liên quan đến khấu trừ tại nguồn này. 

2  Ngay cả trường hợp đã viết nhóm vợ/chồng cùng sinh sống vào tờ khai liên quan đến khấu trừ tại nguồn này và nộp rồi, 
trường hợp nhóm vợ/chồng cùng sinh sống đó được tính trong số tiền giảm thuế cố định trong điều chỉnh cuối năm thì 
cần viết vợ/chồng cùng sinh sống vào “Tờ khai khấu trừ cho vợ/chồng dành cho người có thu nhập chịu thuế từ tiền 
lương và tờ khai giảm thuế cố định liên quan đến điều chỉnh cuối năm”, viết người thân phụ thuộc vào tờ khai giảm trừ 
gia cảnh hoặc “Tờ khai giảm thuế cố định liên quan đến điều chỉnh cuối năm” và cần nộp cho nơi làm việc cho đến khi 
tiến hành điều chỉnh cuối năm. 

1  Viết rõ về việc sử dụng như “Tờ khai liên quan đến khấu trừ tại nguồn” 

Trường hợp nộp tờ khai liên quan đến khấu trừ tại nguồn này là vì trong khấu trừ tại nguồn của tiền lương (bao gồm cả 
tiền thưởng) nhận chi trả lần đầu kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 trở về sau, có tính số tiền giảm thuế cố định đối với nhóm 
vợ/chồng cùng sinh sống thì đánh dấu vào “□”. 

〇 Tờ khai giảm thuế cố định liên quan đến khấu trừ tại nguồn năm 2024 

Ví dụ 

１ 

２ 

（ベトナム語版） 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r06_01_vi.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r06_01_vi.pdf


2  Viết thông tin vợ/chồng cùng sinh sống hoặc người thân phụ thuộc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
▶➊                        ▶➌  Áp dụng cho người cư trú 

 

 

 

 

▶➋ Mã số cá nhân                         ▶➍ Số tiền thu nhập ước tính trong năm nay 

 

 

 

※Các điểm cần lưu ý khi viết tờ khai ※ 
 

➊ ➋ 

➌ ➍ 

Viết họ tên và furigana của nhóm vợ/chồng cùng sinh sống
※ Không cần viết vợ/chồng là đối tượng khấu trừ tại nguồn, 

người thân phụ thuộc là đối tượng được khấu trừ hoặc người 
thân phụ thuộc dưới 16 tuổi đã được viết trong tờ khai giảm trừ
gia cảnh. 

 

Đánh dấu vào sau khi xác nhận nhóm vợ/chồng cùng sinh 
sống là người cư trú 
※ Nếu nhóm vợ/chồng cùng sinh sống không phải là người cư trú 

thì nhóm vợ/chồng cùng sinh sống đó không thể được tính vào số
tiền giảm thuế cố định. 

Cần viết mã số cá nhân của nhóm vợ/chồng cùng sinh 
sống nhưng trong điều kiện nhất định vì có trường hợp 
không cần viết nên hãy xác nhận với nơi làm việc.  

Viết số tiền ước tính của tổng thu nhập chịu thuế trong năm 
2024 của nhóm vợ/chồng cùng sinh sống 
※ Trường hợp số tiền ước tính của tổng thu nhập chịu thuế vượt 

quá 480,000 yên thì nhóm vợ/chồng cùng sinh sống đó không thể
được tính vào số tiền giảm thuế cố định. 

 

➊ ➋ 

➌ ➍ 

1.  Trường hợp có từ 2 người trở lên có thu nhập chịu thuế trong cùng một hộ gia đình giống như hộ gia đình có vợ    
chồng cùng đi làm sẽ thực hiện giống như bên dưới. Vì vậy, đối với 1 người vợ/chồng cùng sinh sống hoặc người thân 
phụ thuộc, hãy chú ý để bạn và người có thu nhập chịu thuế khác không viết trùng lặp từng loại tờ khai. 

 
a  Trong trường hợp vợ/chồng cùng sinh sống của bạn cũng là người thân phụ thuộc của người có thu nhập chịu thuế 

khác thì vợ/chồng cùng sinh sống đó không thể trùng lặp được tính vào số tiền giảm thuế cố định (Sẽ được tính vào 
số tiền giảm thuế cố định với vai trò là người thân phụ thuộc hoặc vợ/chồng cùng sinh sống của chỉ 1 người trong số 
bạn và những người có thu nhập chịu thuế khác.). 

 
b  Trường hợp người thân phụ thuộc của bạn cũng là người thân phụ thuộc của người có thu nhập chịu thuế khác thì 

người thân phụ thuộc đó không thể trùng lặp được tính vào số tiền giảm thuế cố định (Sẽ được tính vào số tiền giảm 
thuế cố định với vai trò là người thân phụ thuộc của chỉ 1 người trong số bạn và những người có thu nhập chịu thuế 
khác.). 

 
c  Trong trường hợp a và b ở trên, nhóm vợ/chồng cùng sinh sống đó được tính vào số tiền giảm thuế cố định với vai 

trò là vợ/chồng cùng sinh sống hoặc người thân phụ thuộc của ai tùy vào chỗ đã được viết trong tờ khai giảm trừ gia 
cảnh hay tờ khai liên quan đến khấu trừ tại nguồn. 

           Bên cạnh đó, ngay cả sau khi viết nhóm vợ/chồng cùng sinh sống đó vào các tờ khai và được tính vào số tiền giảm 
thuế cố định, nếu nộp tờ khai rằng không tính vào số tiền giảm thuế cố định thì có thể tính nhóm vợ/chồng cùng sinh 
sống đó vào số tiền giảm thuế cố định của người khác. Trong trường hợp này, cả bạn và người có thu nhập chịu thuế 
khác cần nộp lại những tờ khai rằng nhóm vợ/chồng cùng sinh sống được tính hoặc không được tính vào số tiền giảm 
thuế cố định.  

           Ngoài ra, trường hợp đã nộp các tờ khai liên quan đến thay đổi này sau ngày chi trả tiền lương (bao gồm cả tiền 
thưởng) nhận chi trả lần đầu kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 trở về sau, chênh lệch về số tiền giảm thuế cố định phát 
sinh do thay đổi này sẽ được quyết toán lần lượt bởi điều chỉnh cuối năm hoặc kê khai thuế.  

2.    Trường hợp vợ/chồng của bạn đã mất trong năm 2024 và bạn tái hôn cũng trong năm này, vợ/chồng cùng sinh sống 
được tính vào tiền giảm thuế cố định chỉ có thể là 1 người hoặc là vợ/chồng đã mất đó hoặc là vợ/chồng đã tái hôn. 

Tên vợ/chồng cùng sinh sống hoặc người thân 
phụ thuộc 


